
TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20 THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG (GDTC-TC)

Thứ 
/buổi

Tiết 10-BC.1 10-BD.1 10-BD.2 10-BD.3 10-BR.1
Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 GDTCtc-E 05-Văn
Tiết 2 GDTCtc-E 05-Văn
Tiết 3 GDTCtc-E 04-Thơi (dtn) GDTCtc-E 05-Văn GDTCtc-E 03-Thanh
Tiết 4 GDTCtc-E 04-Thơi (dtn) GDTCtc-E 05-Văn GDTCtc-E 03-Thanh
Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
Tiết 4 GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

10-CL.1 10-CL.2 10-CL.3 10-CL.4 10-CL.5

GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 02-Nga

GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 02-Nga

GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 02-Nga

GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

10-CL.6 10-CL.7 10-CL.8 10-CL.9 11-BC.1

GDTCtc-E 03-Thanh GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
GDTCtc-E 03-Thanh GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]

GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]

GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 03-Thanh

GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

11-BC.2 11-BD.1 11-BD.2 11-BD.3 11-BR.1

GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 03-Thanh

GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-E 05-Văn

GDTCtc-EQ 01-Nam [tt] GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-EQ 01-Nam [tt] GDTCtc-E 05-Văn

GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-E 05-Văn



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

11-BR.2 11-CL.1 11-CL.2 11-CL.3 11-CL.4

GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 02-Nga

GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh

GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 03-Thanh

GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 02-Nga



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

11-CL.5 11-CL.6 11-CL.7 12-BC.1 12-BD.1

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]

GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]
GDTCtc-EQ 01-Nam [tt]

GDTCtc-E 04-Thơi (dtn)
GDTCtc-E 04-Thơi (dtn)

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

12-BD.2 12-BD.3 12-BR.1 12-BR.2 12-CL.1

GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-E 05-Văn

GDTCtc-E 05-Văn GDTCtc-E 02-Nga
GDTCtc-E 05-Văn GDTCtc-E 02-Nga

GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-E 05-Văn

GDTCtc-E 05-Văn
GDTCtc-E 05-Văn



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

12-CL.2 12-CL.3 12-CL.4 12-CL.5 12-CL.6

GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh
GDTCtc-E 02-Nga GDTCtc-E 03-Thanh

GDTCtc-E 03-Thanh GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 03-Thanh GDTCtc-E 06-Xuân [tp]

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]



TKB: 
HK.2

Từ: 
T.20

Thứ 
/buổi

Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

C7

S7

C6

S5

S6

C5

C4

C2

S4

S2

C3

S3

12-CL.7 12-CL.8

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]

GDTCtc-E 06-Xuân [tp]
GDTCtc-E 06-Xuân [tp]


